
Phụ lục

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

TCSP Mầm non 345 222 190 200

TCSP Tiểu học 91 129 139 126

ĐHSP Toán 2 6 4 8

CĐSP Toán 30 20 19 20

ĐHSP Lý 1 5 4 2

CĐSP Lý 3 5 6 10

ĐHSP Hoá 4 3 1 4

CĐSP Hoá 6 3 10 5

ĐHSP Sinh 2 2 3 2

CĐSP Sinh 11 9 9 7

ĐHSP Văn 7 5 6 8

CĐSP Văn 26 25 24 23

ĐHSP Sử 1 8 1 4

CĐSP Sử 8 12 8 7

ĐHSP Địa 1 1 3 -

CĐSP Địa 9 6 8 5

ĐHSP GDCD - - - 1
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Giáo viên mầm non Giáo viên tiểu học Giáo viên THCS           SL tuyển 
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Chuyên 
ngành 
đào tạo



2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Giáo viên THPTGiáo viên mầm non Giáo viên tiểu học Giáo viên THCS           SL tuyển 
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Chuyên 
ngành 
đào tạo

CĐSP GDCD 5 1 2 -

ĐHSP Tiếng Anh 12 1 1 2

CĐSP Tiếng Anh 13 8 9 16 16 12 12 19

ĐHSP Thể dục 1 1 - -

CĐSP Thể dục - 3 - - 9 5 4 4

ĐHSP KTNN 2 2 1 1

CĐSP KTNN

ĐHSP KTCN - 1 - 1

CĐSP KTCN 4 3 1 2

CĐSP Âm nhạc 3 - 2 - 4 - - -

CĐSP Mỹ thuật 2 - - 2 5 1 - -

ĐHSP Tin học 3 1 1 -

CĐSP Tin học 20 8 14 15 23 10 6 8

TỔNG CỘNG 345 222 190 200 129 148 164 159 159 112 109 110 36 36 25 33

* Ghi chú: Số liệu trên là dự kiến, khi tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu thực tế trên cơ sở không vượt số biên chế được 
cơ quan có thẩm quyền giao cho đơn vị. 


